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Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Căn cứ pháp lý:
- Khoản 2 Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “... Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.
- Khoản 3 Điều 90 Luật các tổ chức tín dụng quy định phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng: “Các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng quy định tại Luật này thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước”.

- Theo Quyết định số 2543/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 ban hành Chương trình xây dựng Thông tư năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được giao chủ trì xây dựng Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.  

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 09/2006/TT-NHNN:

- Vướng mắc về pháp lý:

Căn cứ ban hành Thông tư số 09/2006/TT-NHNN là Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính (Nghị định số 39/2014/NĐ-CP). Do vậy cần ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 09/2006/TT-NHNN cho phù hợp với Nghị định số 39/2014/NĐ-CP.

- Vướng mắc về thực tiễn:

Trên cơ sở ý kiến của các công ty cho thuê tài chính, Hiệp hội cho thuê tài chính về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 09/2006/TT-NHNN và qua rà soát, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng: 

+ Bỏ quy định giới hạn về giá bán khoản phải thu quy định tại điểm 1.5 khoản 1: “Giá bán khoản phải thu là số tiền do các bên thoả thuận trong giao dịch bán khoản phải thu, được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm so với số tiền bên thuê còn phải trả theo Hợp đồng cho thuê tài chính, nhưng không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê” nhằm tăng quyền tự chủ cho các bên trong giao dịch mua bán khoản phải thu, với lý do: (i) không tạo sự chủ động linh hoạt trong quyết định giá bán khoản phải thu theo cơ chế thị trường; (ii) Thông tư số 09/2015/TT-NHNN cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận giá bán với bên mua nợ.

+ Bỏ quy định tại điểm 3.2 khoản 3 điều kiện đối với Bên thuê liên quan hợp đồng bán khoản phải thu: “cho đến thời điểm khoản phải thu được chào bán, bên thuê đã thanh toán tiền thuê đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng cho thuê tài chính” với lý do: (i) theo quy định này, khoản phải thu được bán là nợ nhóm 1, trong khi các công ty cho thuê tài chính có nhu cầu bán cả các khoản nợ từ nhóm 2 trở lên; (ii) quy định này tạo ra sự không bình đẳng  giữa công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng khác (theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng khác được bán các khoản nợ không phân biệt nhóm nợ).

Từ lý do nêu trên, việc xây dựng văn bản mới thay thế Thông tư số 09/2006/TT-NHNN để sửa đổi các quy định này là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính trong hoạt động bán nợ. 

II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Nguyên tắc xây dựng
- Tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan.
- Kế thừa có chọn lọc các nội dung quy định tại Thông tư số 09/2006/TT-NHNN; có bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/07/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 09/2015/TT-NHNN), phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
- Đơn giản, cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, thuận lợi đối với công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, cơ quan quản lý trong việc thực hiện, quản lý, giám sát và thanh tra.
2. Định hướng xây dựng

Dự thảo Thông tư quy định hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính tạo cơ sở pháp lý để các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính thực hiện, đảm bảo phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng và thực tế hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
III. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 15 Điều với các nội dung cơ bản như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Thông tư này quy định về hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.

2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp; công ty cho thuê tài chính; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.
Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm cả công ty tài chính, lý do: Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 108 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 13 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP, công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, vì vậy, dự thảo Thông tư bổ sung công ty tài chính được thực hiện hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.
3. Giải thích từ ngữ (Điều 3)
- Các khái niệm được quy định tại dự thảo Thông tư dựa trên nguyên tắc đầy đủ, dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh tra cứu nhiều văn bản phức tạp.

- Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số khái niệm phù hợp với thực tế hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, cụ thể:
3.1. Bên bán khoản phải thu

Thông tư số 09/2006/TT-NHNN quy định bên bán khoản phải thu là các công ty cho thuê tài chính được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 108 Luật các tổ chức tín dụng và Điều 13 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP, công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, vì vậy, dự thảo Thông tư bổ sung công ty tài chính được thực hiện hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định: “Bên bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên bán) là công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính”.

3.2. Bên mua khoản phải thu
- Thông tư số 09/2006/TT-NHNN quy định bên mua khoản phải thu là các nhà đầu tư, bao gồm: các tổ chức hoạt động tại Việt Nam, cá nhân cư trú tại Việt Nam.
- Qua rà soát Bộ Luật Dân sự 2015, Luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy:

+ Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, các quan hệ dân sự tại Việt Nam điều chỉnh đối với pháp nhân, cá nhân;
+ Về bên mua là tổ chức tín dụng: 

Hoạt động mua khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính không phải hoạt động cấp tín dụng, thuộc hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Chương IV Luật các tổ chức tín dụng: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh khác ngoài các hoạt động được liệt kê cụ thể tại Luật các tổ chức tín dụng. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước, ngân hàng hợp tác xã được thực hiện hoạt động kinh doanh khác ngoài các hoạt động được liệt kê cụ thể tại Luật các tổ chức tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (khoản 5 Điều 107, khoản 1 Điều 123, khoản 2 Điều 117). Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu của ngân hàng hợp tác xã là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân. 

Từ các lý do trên, trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, dự thảo Thông tư quy định bên mua khoản phải thu bao gồm: Người cư trú là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân khác không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cá nhân; người không cư trú là tổ chức, cá nhân. 

3.3. Giá bán khoản phải thu
- Thông tư số 09/2006/TT-NHNN quy định: Giá bán khoản phải thu là số tiền do các bên thoả thuận trong giao dịch bán khoản phải thu, được xác định bằng một tỷ lệ phần trăm so với số tiền bên thuê còn phải trả theo Hợp đồng cho thuê tài chính, nhưng không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê.

- Nhằm tăng quyền tự chủ cho các bên trong giao dịch mua bán khoản phải thu và phù hợp với quy định tại dự thảo Thông tư về việc bên bán có thể bán khoản phải thu không phân biệt nhóm nợ, dự thảo Thông tư đã bỏ quy định giá bán khoản phải thu không thấp hơn nợ gốc cho thuê tài chính trừ đi số tiền bên cho thuê đã thu hồi được từ bên thuê tại Thông tư số 09/2006/TT-NHNN, cụ thể: “5. Giá bán khoản phải thu là số tiền bên mua phải thanh toán cho bên bán theo hợp đồng bán khoản phải thu” (khoản 5 Điều 3).

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động bán khoản phải thu, bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng bán khoản phải thu và các bên liên quan đến khoản phải thu, dự thảo Thông tư quy định:

“1. Việc xác định giá bán khoản phải thu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường” (khoản 1 Điều 6).

3.4. Về quyền truy đòi trong hoạt động mua, bán khoản phải thu
Quy định tại khoản 1.7 Điều 1 Thông tư số 09/2006/TT-NHNN chưa quy định cụ thể và rõ ràng về việc thực hiện quyền truy đòi của bên mua, ngoài ra, để tạo sự linh hoạt cho bên mua được thực hiện quyền truy đòi, dự thảo Thông tư quy định: “Quyền truy đòi trong bán khoản phải thu (sau đây gọi tắt là quyền truy đòi) là quyền theo thỏa thuận cho phép bên mua yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên mua trong trường hợp bên thuê tài chính không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền thuê theo hợp đồng cho thuê tài chính”. 

4. Phương thức bán khoản phải thu, hội đồng bán khoản phải thu, giá bán khoản phải thu (Điều 4, 5, 6)
Dự thảo Thông tư quy định phương thức bán khoản phải thu, hội đồng bán khoản phải thu, giá bán khoản phải thu trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN để tạo cơ sở pháp lý cho công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính thực hiện hoạt động bán khoản phải thu minh bạch, hiệu quả.
5. Nguyên tắc bán khoản phải thu (Điều 7)

- Thông tư số 09/2006/TT-NHNN quy định về việc bên bán tiếp tục thu hồi tiền thuê từ bên thuê để trả cho bên mua; giao dịch bán khoản phải thu được thực hiện dưới hình thức bán khoản phải thu kèm theo quyền truy đòi. Để tăng tính linh hoạt trong giao dịch bán khoản phải thu theo thỏa thuận giữa các bên, dự thảo Thông tư bỏ các quy định này.

- Dự thảo Thông tư bổ sung một số quy định về nguyên tắc bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính trên cơ sở rà soát các nguyên tắc mua, bán nợ tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, có sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng, cụ thể: Hoạt động mua khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là hoạt động kinh doanh khác và phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy dự thảo Thông tư quy định bên mua là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động; có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua khoản phải thu theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động; có quy định nội bộ về hoạt động mua khoản phải thu; hạch toán theo dõi riêng theo giá mua thực tế của khoản phải thu được mua, đảm bảo phân định được các khoản phải thu được mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó và tính số tiền mua khoản phải thu vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên thuê tài chính.

6. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu (Điều 8)
Trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, dự thảo Thông tư quy định đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu như sau:
“1. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch bán khoản phải thu chỉ được thực hiện trong trường hợp công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu bằng ngoại tệ cho bên mua là người không cư trú.

2. Bên mua, bên bán, bên thuê tài chính và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện giao dịch bán khoản phải thu và thu hồi tiền thuê”.

7. Cung cấp thông tin (Điều 10)
Để bảo vệ quyền lợi của bên mua, tạo cơ sở minh bạch trong hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính, dự thảo Thông tư quy định bên bán phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan đến khoản phải thu cung cấp cho bên mua.
Ngoài ra, bên bán phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê và bên bảo đảm (nếu có) theo hợp đồng cho thuê tài chính biết về việc bán khoản phải thu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên bán không thông báo về việc bán khoản phải thu mà phát sinh chi phí cho bên thuê thì bên bán phải thanh toán chi phí này.
8. Hợp đồng bán khoản phải thu (Điều 11)
Điều 11 dự thảo Thông tư quy định các nội dung tối thiểu của hợp đồng bán khoản phải thu (bao gồm mô tả khoản phải thu; giá bán khoản phải thu; chi phí liên quan đến việc thực hiện bán khoản phải thu; đồng tiền bán khoản phải thu; phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán; biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng bán khoản phải thu (nếu có); quy định cụ thể về việc bên mua trực tiếp thu tiền thuê hoặc bên bán thu tiền thuê để trả cho bên mua (trừ trường hợp bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính hợp vốn có thành viên đầu mối thanh toán); quy định về việc truy đòi khoản phải thu (nếu có);...), phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định về hoạt động bán khoản phải thu tại dự thảo Thông tư. 
9. Hạch toán kế toán, báo cáo thống kê (Điều 13)
Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về hạch toán kế toán, báo cáo thống kê trên cơ sở tham khảo Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, cụ thể:
“Xử lý đối với phần chênh lệch giữa giá bán khoản phải thu và giá trị ghi sổ khoản phải thu của bên bán:

a) Đối với các khoản phải thu đang được hạch toán nội bảng:

- Trường hợp giá bán khoản phải thu cao hơn giá trị ghi sổ khoản phải thu thì phần chênh lệch cao hơn được hạch toán vào thu nhập trong năm tài chính của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính;

- Trường hợp giá bán khoản phải thu thấp hơn giá trị ghi sổ khoản phải thu thì phần chênh lệch thấp hơn được bù đắp từ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể (trong trường hợp tổn thất đã được xác định do cá nhân, tập thể gây ra và phải bồi thường theo quy định), tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm và quỹ dự phòng rủi ro đã được trích lập trong chi phí, phần còn thiếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính trong kỳ.

b) Đối với các khoản phải thu đang theo dõi ngoại bảng, khoản phải thu đã xuất toán ra khỏi bảng cân đối kế toán, thì số tiền bán khoản phải thu được hạch toán vào thu nhập khác của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính”.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Ngân hàng Nhà nước xin ý kiến đối với những nội dung sau:

1. Quy định về bên mua khoản phải thu đã được giải trình tại điểm 3.2 mục III Bản thuyết minh này: “Bên mua khoản phải thu (sau đây gọi tắt là bên mua) là người cư trú và người không cư trú theo quy định của pháp luật ngoại hối, bao gồm: 

a) Người cư trú:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động mua khoản phải thu theo Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

- Pháp nhân khác không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; cá nhân.

b) Người không cư trú là tổ chức, cá nhân”.

(Khoản 4 Điều 3 dự thảo Thông tư).
2. Quy định về nguyên tắc thực hiện hoạt động mua bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính tại khoản 1 Điều 7 dự thảo Thông tư: “Trong giao dịch bán khoản phải thu, bên bán không được chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính, các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính (trừ việc chuyển giao quyền đòi nợ)”.

3. Quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu tại Điều 8 dự thảo Thông tư:

“1. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch bán khoản phải thu là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch bán khoản phải thu chỉ được thực hiện trong trường hợp công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính bán khoản phải thu bằng ngoại tệ cho bên mua là người không cư trú.

2. Bên mua, bên bán, bên thuê tài chính và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện giao dịch bán khoản phải thu và thu hồi tiền thuê”.

4. Có đề xuất cho rằng: Cần bổ sung quy định cho phép bán khoản phải thu có chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính được phép thực hiện cho thuê tài chính.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 98, điểm b khoản 2 Điều 103, khoản 1 Điều 108, Điều 112, khoản 2 Điều 117, Điều 118, Điều 120, Điều 123 Luật các tổ chức tín dụng, chỉ có công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Theo đó, về nguyên tắc trong giao dịch bán khoản phải thu, bên bán có thể chuyển giao quyền đòi nợ, quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính, các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính cho công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính. Tuy nhiên, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính không được phép mua khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính. Do vậy, không thể bổ sung quy định như đề xuất. 

Ngoài ra, theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, pháp nhân khác (không phải công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính) không được phép thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, do vậy, bên bán không được chuyển giao cho bên mua quyền sở hữu tài sản cho thuê tài chính, các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính (trừ việc chuyển giao quyền đòi nợ)./.
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